
 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026 

            Số: 158/TB-CSTĐ  

THÔNG BÁO 

Kính gửi Quý Đại lý, 

Vietnam Airlines thông báo triển khai biểu giá thứ 5 rực rỡ từ Việt Nam đi Quốc tế tháng 05 năm 2026, 

chi tiết như sau:  

- Số hiệu BG: VNWW26004F_V05  

     Hành trình     OW/RT Loại giá     Mức giá 

     VN - FR/GB/RU; 

HAN/SGN - FRA; 

HAN/SGN - SYD/MEL 

OW    N-/R-/T-/E-/-6OVNF 

    90% -VN fares 

     

 

 

RT    N-/R-/T-/E-/-6AVNF 

    VN-US 

RT   N-/R-/T-/E-/-L6AVNF 

OW   N-/R-/T-/E-/-L6OVNF 

RT   N-/R-/T-/E-/-H6AVNF 

OW   N-/R-/T-/E-/-H6OVNF 

VN - 

ID/PH/IN/KH/LA/TH/SG/MY 

OW Q-/ N-/R-/T-/E-/-4OVNF 

RT Q-/ N-/R-/T-/E-/-4AVNF 

VN - IT/DK/NL; 

HAN/SGN - MUC; 

SGN - PER 

OW N-/R-/T-/E-/-6OVNF 

    85% -VN fares 

 

RT N-/R-/T-/E-/-6AVNF 

VN-JP/KR 
OW Q-/ N-/R-/T-/E-/-5OVNF 

RT Q-/ N-/R-/T-/E-/-5AVNF 

VN - TW/HK/CN 
OW Q-/ N-/R-/T-/E-/-4OVNF 

RT      Q-/ N-/R-/T-/E-/-4AVNF 

 

-  Ngoại lệ: Không áp dụng các mức giá: 

 -VNP/-VNS/-VN1/-VN2/-VN3/-VN4/-VN5/-VN6/-VN7/-VN8/-VN9/-0O-/-1O-/-2O-/-3O-/-4O-/-5O-/-6O-/-7O-/ 

-8O-/-9O-/-0A-/-1A-/-2A-/-3A-/-4A-/-5A-/-6A-/-7A-/-8A-/-9A-/-G2-/-G4-/-VNFI-/-VNFZ- 

 

 

 

 



 
 

- Giai đoạn không áp dụng: xem trong mã QR đính kèm 

 

 

 

 

 

 

 

- Hiệu lực xuất vé: Áp dụng cho các vé xuất vào các ngày 07/05/2026, 14/05/2026, 21/05/2026 và 

28/05/2026    

- Hiệu lực khởi hành: Từ 07/05/2026– 31/12/2026 và hoàn thành muộn nhất trong ngày 

31/12/2026 

Ghi chú: 

- Giá -4/5/6O/A-: xuất vé trước 30/45/60 ngày so với ngày khởi hành. Riêng đối với hành trình đến 

Đông Nam Á thêm điều kiện phải xuất vé trong vòng 24h sau khi đặt chỗ. 

- Chỉ áp dụng trên chuyến bay do VN khai thác. 

- Chỉ kết hợp giữa các giá trong cùng biểu giá này. 

- Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác. 

- Chi tiết mức giá theo số hiệu biểu giá trên và điều kiện áp dụng, thời hạn áp dụng tuân thủ nội   dung 

được cập nhật trên hệ thống. 

 

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin. 

Trân trọng cảm ơn.  

Vietnam Airlines – Chi nhánh Việt Nam



 
 

GIAI ĐOẠN KHÔNG ÁP DỤNG 

Chặng Từ Đến Chặng Từ Đến 

FRA - VN 
25-06-26 09-08-26 

VN - FRA 
07-08-26 12-09-26 

10-12-26 29-12-26 25-12-26 31-12-26 

MUC - VN 
25-07-26 24-08-26 

VN - MUC 
14-08-26 17-09-26 

10-12-26 29-12-26 25-12-26 31-12-26 

PAR - VN 

22-06-26 16-08-26 

VN - PAR 

07-05-26 10-05-26 

25-09-26 03-11-26 24-07-26 19-09-26 

08-12-26 31-12-26 23-10-26 28-11-26 

  28-12-26 31-12-26 

LON - VN 
08-07-26 05-08-26 

VN - LON 
13-08-26 06-09-26 

09-12-26 28-12-26   

AU - VN 

18-06-26 05-07-26 

VN - AU 

09-07-26 27-07-26 

17-09-26 28-09-26 26-09-26 11-10-26 

04-12-26 31-12-26   

MIL/CPH-VN 

03-07-26 09-08-26 

VN-MIL/CPH 

07-08-26 05-09-26 

09-10-26 26-10-26 30-10-26 09-11-26 

13-12-26 31-12-26   

RU - VN 

24-07-26 09-08-26 

VN - RU 

15-06-26 28-08-26 

24-09-26 20-10-26 22-09-26 16-10-26 

13-12-26 31-12-26   

US - VN 
24-05-26 15-07-26 

VN - US 
30-06-26 19-08-26 

01-12-26 31-12-26 28-12-26 31-12-26 

TYO/OSA/NGO/F

UK-HAN/SGN; 

TYO-DAD 

07-05-26 10-05-26 

HAN/SGN-

TYO/OSA/NGO/F

UK; DAD-TYO 

07-05-26 07-05-26 

17-07-26 16-09-26 25-07-26 16-09-26 

18-10-26 15-11-26 15-10-26 15-11-26 

19-12-26 31-12-26 30-12-26 31-12-26 

OSA-DAD 
10-08-26 15-08-26 

DAD-OSA 
15-08-26 20-08-26 

23-12-26 31-12-26 31-12-26 31-12-26 



 

Chặng Từ Đến Chặng Từ Đến 

SEL/PUS-

DAD/NHA 

24-07-26 02-08-26 

HAN/SGN/DAD/ 

NHA-SEL/PUS 

24-07-26 09-08-26 

22-09-26 25-09-26 28-08-26 30-08-26 

13-11-26 20-11-26 02-09-26 03-09-26 

18-12-26 29-12-26 26-09-26 28-09-26 

SEL/PUS-

HAN/SGN 

10-07-26 02-08-26 20-11-26 24-12-26 

22-09-26 25-09-26 27-12-26 30-12-26 

01-11-26 03-12-26     

18-12-26 29-12-26     

TW-VN 

26-06-26 21-08-26 

VN-TW 

01-07-26 26-08-26 

30-08-26 02-09-26 27-08-26 29-08-26 

08-10-26 10-10-26 18-10-26 19-10-26 

24-12-26 31-12-26 24-12-26 31-12-26 

HK - VN 

30-08-26 02-09-26 

VN - HK 

27-08-26 29-08-26 

25-09-26 01-10-26 01-10-26 05-10-26 

24-12-26 31-12-26 24-12-26 31-12-26 

SHA/PEK-VN 

30-06-26 10-08-26 

VN-PEK/SHA 

30-06-26 10-08-26 

03-09-26 04-09-26 29-08-26 01-09-26 

27-09-26 01-10-26 01-10-26 06-10-26 

29-12-26 31-12-26 29-12-26 31-12-26 

PKX/CAN-VN 27-09-26 01-10-26 VN - PKX/CAN 01-10-26 06-10-26 

JKT-SGN/HAN 

28-05-26 30-05-26 

SGN/HAN-JKT 

01-06-26 03-06-26 

20-08-26 22-08-26 25-08-26 27-08-26 

01-12-26 25-12-26 18-12-26 31-12-26 

DPS-SGN 
30-08-26 02-09-26 

SGN-DPS 
27-08-26 28-08-26 

10-12-26 29-12-26 24-12-26 31-12-26 

PH-VN 

20-08-26 23-08-26 

VN-PH 

23-08-26 26-08-26 

29-10-26 01-11-26 01-11-26 03-11-26 

15-12-26 29-12-26 01-12-26 31-12-26 



 

Chặng Từ Đến Chặng Từ Đến 

DEL/BOM/BLR-

HAN/SGN 

13-08-26 16-08-26 

HAN/SGN-

DEL/BOM/BLR 

16-08-26 23-08-26 

01-10-26 03-10-26 04-10-26 07-10-26 

05-11-26 12-11-26 08-11-26 15-11-26 

19-12-26 31-12-26 24-12-26 31-12-26 

BKK-HAN/SGN 

24-05-26 17-08-26 

HAN/SGN-BKK 

21-05-26 14-08-26 

30-08-26 02-09-26 27-08-26 29-08-26 

24-12-26 31-12-26 24-12-26 31-12-26 

BKK-DAD 

24-05-26 17-08-26 

DAD-BKK 

21-05-26 14-08-26 

30-08-26 02-09-26 27-08-26 29-08-26 

24-12-26 31-12-26 24-12-26 31-12-26 

SG-VN 

24-05-26 17-08-26 

VN-SG 

21-05-26 14-08-26 

30-08-26 02-09-26 27-08-26 29-08-26 

13-11-26 31-12-26 18-12-26 31-12-26 

MY-VN 

24-05-26 17-08-26 

VN-MY 

21-05-26 14-08-26 

30-08-26 02-09-26 27-08-26 29-08-26 

12-09-26 15-09-26 17-09-26 20-09-26 

13-12-26 31-12-26 25-12-26 31-12-26 

NL-VN 

03-07-26 09-08-26 

VN-NL 

21-08-26 05-09-26 

09-10-26 26-10-26     

13-12-26 31-12-26     

 

Quý Đại lý vui lòng cập nhật thông tin. 

Trân trọng cảm ơn.  

Vietnam Airlines – Chi nhánh Việt Nam



 
 


